       ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 8 

Câu 1: Sự kiện nào làm bùng nổ cuộc cách mạng Tân Hợi của Trung Quốc?

A.  Thực dân Anh gây chiến với Trung Quốc 


B. Chính quyền  Mãn  Thanh  ra sắc lệnh “ Quốc hữu hóa đường sắt”

       C.  Sau khi Trung Quốc kí hiệp ước Tân Sửu

       D. Sau khi vua Thanh thoái vị.

Câu 2.  Nội dung nào không nằm trong nội dung  cải cách của Thiên Hoàng Minh Trị ?

A. Thành  lập chính phủ mới        B. Cử học sinh ưu tú đi học ở phương Tây

C. Thống nhất tiền tệ                      D. Mở rộng buôn bán với nước ngoài

Câu 3   Tại sao Anh và Pháp tiến hành xâm lược Ấn Độ ?

A.  Cuộc tranh giành giữa các chúa phong kiến làm đất nước suy yếu.

        B. Ấn Độ giàu tài nguyên thiên nhiên

C. Kinh tế phát triển

              D. Do mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh.

Câu 4. Năm 1815, nhà Nguyễn đã ban hành bộ luật nào nhằm đặt cơ sở pháp lí cho nhà nước quân chủ? 

A. Bộ luật Hồng Đức. 
B. Hoàng Việt luật lệ.

C. Bộ luật Hình thư. 
D. Quốc triều hình luật.

Câu 5. Nhận định nào không phải là yếu tố tác động đến quyết định ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Ảnh hưởng từ truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình.

B. Yêu cầu tìm kiếm một con đường cứu nước mới cho dân tộc.

C. Tác động mạnh mẽ từ trào lưu cách mạng vô sản trên thế giới.

D. Đất nước bị xâm lược, giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

Câu 6. Quá trình thành lập vương trièu Nguyễn diễn ra như thế nào?

A. Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn lập ra nhà Nguyễn

B. Đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn cần một triều đại mới lên thay.

C. Do Triều Tây Sơn không được lòng dân.

D. Đất nước bị xâm lược cần một triều đại mới lên lãnh đạo nhân dân.

Câu 7 

Nửa đầu thế kỉ XIX, xuất hiện nhiều cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn là vì

A. các chính sách cai trị hà khắc và sự phân hóa xã hội sâu sắc.

B. mâu thuẫn với các tầng lớp phong kiến khác trong xã hội.

C. nhân dân muốn thay đổi thể chế chính trị từ quân chủ sang một hình thức dân chủ hơn.

D. sự xâm lược của các thế lực phương Tây và sự yếu kém của triều đình nhà Nguyễn.

Câu 8. 

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp đã biến Việt Nam thành một nước

A. phát triển với trụ cột của đất nước là chính trị.

B. độc lập với nền kinh tế phát triển về mọi mặt.

C. thuộc địa nửa phong kiến.

D. nửa thuộc địa nửa phong kiến.
Câu 9

Tại sao triều  đình Huế lại đàn áp các cuộc khởi nghãi của nâng dân ở Bác kÌ và Trung Kì?

A. Lo sợ nhân nhân nổi dậy chống lại triều đình

B. Thực hiện theo Hiệp Ước Nhâm Tuất

C. Để củng cố quyền lực

D. Lo sợ chiến tranh xảy ra.

Câu 10. Ai không phải là  người lãnh đạo  và tham gia cùng nhân dân Nam Kì kháng chiến ?

A. Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Trung Trực

C. Nguyễn Đình Chiểu 
D. Nguyễn Hữu Huân

Câu 11. Ai là  người lãnh đạo  chủ chốt cuộc khởi nghãi Ba Đình?

A. Phạm Bành và Đinh Công Tráng      B. Tôn Thất Thuyết và  Nguyễn Trung Trực

C.  Đề Thám và Nguyễn Đình Chiểu       D. Phan Đình Phùng và  Nguyễn Hữu Huân

Câu 12.   Ai là người  lấy danh ghĩa vua Hàm Nghi ban bố dụ Cần Cần Vương?

A. Tôn Thất Thuyết                            B. Cao Thắng

C. Đề Thám                                      D. Nguyễn Tri Phương

Phần: Trắc nghiệm đúng – sai (Thí sinh trả lời các câu hỏi 13 đến câu hỏi 14. Trong mỗi câu hỏi, thí sinh trả lời đúng hoặc sai cho mỗi ý (mệnh đề))

Câu 13. Cho đoạn tư liệu sau:

"Trải qua gần 30 năm xây dựng và củng cố quyền lực, triều Nguyễn dưới sự lãnh đạo của Gia Long và Minh Mạng đã thực hiện nhiều cải cách quan trọng, nhất là trong việc củng cố bộ máy hành chính và quân sự. Kinh tế nông nghiệp phát triển nhờ các chính sách khai hoang và di dân, tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do sự quản lý chưa hiệu quả và thiên tai thường xuyên. Thương mại có phần phát triển nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào xuất khẩu nông sản."

(Lịch sử Việt Nam: Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX - Trần Trọng Kim)

a) Triều Nguyễn tập trung quyền lực vào tay triều đình, xây dựng hệ thống chính quyền tập quyền.

b)  Chính sách khai hoang, di dân giúp phát triển nền nông nghiệp nhưng gặp khó khăn về quản lý và thiên tai.

c)  Nhà Nguyễn tiến hành chính sách mở rộng thương mại tự do, giao lưu với các quốc gia phương Tây.

d) Nền kinh tế phát triển nhờ chính sách thuế và sản xuất, nhưng vẫn phụ thuộc vào xuất khẩu nông sản.

Câu 14. Cho đoạn tư liệu sau:

"Sau khi Pháp hoàn tất quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nền kinh tế Việt Nam đã bị thay đổi sâu sắc. Mặc dù nền kinh tế nông nghiệp của Việt Nam vẫn là chủ yếu, nhưng Pháp đã thực hiện các chính sách can thiệp mạnh mẽ để khai thác tài nguyên thiên nhiên và lao động."

(Nguồn: Lịch sử kinh tế Việt Nam - Trần Hữu Đông)
a) Tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm nông nghiệp tại thuộc địa bị khai thác tối đa.

b) Kinh tế nông nghiệp không được Pháp chú trọng phát triển vì lợi nhuận thấp và thời gian lâu.S

c) Cơ sở hạ tầng ở thuộc địa được Pháp tiến hành xây dựng để phục vụ công cuộc khai thác.

d) Cuộc khai thác lần thứ nhất tạo ra một nền kinh tế lệ thuộc, thiếu khả năng phát triển bền vững.

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1.

a. a. Nêu nội dung của Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862?

b.Trình bày nội dung khởi nghĩa Hương Khê trong phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX. (0,75 điểm)

Câu 2

a. Nêu nội dung hiệp ước Giáp Tuất năm 1874?
b. . Trình bày nội dung khởi nghĩa Yên Thế trong phong trào chống Pháp năm 1885-1896?

